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	KHU CÔNG NGHIỆP……………

     DOANH NGHIỆP……….
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

             Ninh Thuận, ngày……tháng…..năm…..


BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Qúy …. Năm 201….
                       Kính gửi:  - Cục thống kê tỉnh Ninh Thuận





 - Ban quản lý các Khu công nghiệp Ninh Thuận.

1. Tổng số lao động (tính đến cuối kỳ báo cáo):………(người). 

     Trong đó:

- Số lao động nữ:……………………     - Kỹ thuật :


- Cán bộ quản lý, văn phòng:………..    - Công nhân sản xuất:


2. Trình độ:

- Cấp I:……………..        - Cấp III:……………..     Đại học:


- Cấp II:…………….        - Trung cấp…………..     Trên đại học


3. Biến động lao động người:

- Tổng số lao động tăng trong năm:
người. 

     Trong đó:

     + Tự tuyển:
người.

                 - Nữ: …………….

     + Qua TTDVVL:
người.

                 - Nữ: …………….

- Tổng số lao động giảm trong năm:
người. 

     Trong đó:

     + Bỏ việc:
người.

                - Nữ: …………….

     + Nghỉ việc do hết hợp đồng:
người.

                 - Nữ: …………….

     + Nghỉ việc do Công ty thu hẹp sản xuất:
người.

                 - Nữ: …………….

     + Sa thải:
người.

                 - Nữ: …………….

     + Nghỉ việc (lý do khác):
người.

                 - Nữ: …………….

4. Ký HĐLD, Sổ lao động (tại thời điểm báo cáo):

4.1.HĐLĐ:

- Tổng số lao động ký hợp đồng:
người. 

Trong đó:

       + Không xác định thời hạn:
người.

                 - Nữ: …………….

       + Xác định thời hạn:
người.(từ 1-3 năm)

                 - Nữ: …………….

       + Thời vụ:
người.(dưới 1 năm)

                 - Nữ: …………….

5. Lương và thu nhập (tính theo VND):

	Mức
	Lương (đồng/tháng)
	Thu nhập (đồng/tháng)

	Cao nhất
	
	

	Thấp nhất
	
	

	Bình quân của số công nhân
	
	

	Bình quân của số lđ gián tiếp
	
	


6. BHXH, BHYT, BHTN: 

- Số lao động đóng BHXH:
người.

- Số lao động đóng BHYT:
người.

- Số lao động đóng BHTN:
người.

7. Dự kiến lao động tăng trong năm …
người.

- Lao động phổ thông:
người

( Trong đó nữ:…………….. .)

- Lao động có trình độ cao đẳng, đại học:
người.

( Trong đó nữ:…………….. .)

- Lao động có tay nghề:
người.

( Trong đó nữ:…………….. .)

            GIÁM ĐỐC

